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Ngày 01 Tháng tư 2025, Ủy ban Châu Âu đã công bố chính thức Quy định (EU) 2025/660, sửa đổi Phụ lục 
XVII của Quy định (EC) số 1907/2006 (REACH) đối với các hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) 
trong đĩa bay dất sét. 

Căn cứ ban hành Qui định 
PAHs có mặt trong một số thành phần được dùng để kết dính trong đĩa bay đất sét (còn được gọi là bồ câu 

đất). Đĩa bay đất sét là mục tiêu bay (hình dạng như đĩa bay) được các xạ thủ thể thao và người chơi trò 

săn bắn sử dụng để tập luyện. Loại đĩa bay này được sản xuất có dùng chất kết dính như nhựa than đá có 

khả năng chịu nhiệt cao (“CTPHT”), nhựa dầu mỏ hoặc các loại nhựa khác. Ước tính có ít nhất 270 tấn PAHs 

mỗi năm được thải ra môi trường trong quá trình sản xuất và sử dụng loại đĩa bay đất sét chứa PAHs. 

Các thay đổi 
Trong Phụ lục XVII của Quy định (EC) số 1907/2006 (REACH), mục 50a được bổ sung như sau: 

50a. Hợp chất hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs). 

Item PAH CAS No. EC No. 

a Acenaphthene 83-32-9 201-469-6 

b Acenaphthylene 208-96-8 205-917-1 

c Anthracene 120-12-7 204-371-1 

d Benzo[a]anthracene 56-55-3 200-280-6 

e Benzo[a]pyrene (Benzo[def]chrysene) 50-32-8 200-028-5  

f Benzo[b]fluoranthene (Benzo[e]acephenanthrylene) 205-99-2 205-911-9  

g Benzo[e]pyrene 192-97-2 205-892-7 

h Benzo[ghi]perylene 191-24-2 205-883-8 

i Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 205-910-3 

j Benzo[k]fluoranthene 207-08-9 205-916-6 

k Chrysene 218-01-9 205-923-4 

l Dibenzo[a,h]anthracene 53-70-3 200-181-8 

m Fluoranthene 206-44-0 205-912-4 

n Fluorene 86-73-7 201-695-5 

o Indeno[1,2,3cd]pyrene 193-39-5 205-893-2 

p Naphthalene 91-20-3 202-049-5 

q Phenanthrene 85-01-8 201-581-5 

r Pyrene 129-00-0 204-927-3 

Ngày hiệu lực và Giới hạn 
Từ ngày 22/04/2026, giới hạn là 50 mg/kg (0,005 % theo trọng lượng khô của đĩa bay đất sét) tổng số 
các hợp chất PAHs được liệt kê, dưới dạng đơn chất hoặc là thành phần của các chất khác. 

Tham khảo tại 
https://std.sacinfo.org.cn/gnoc/queryInfo?id=7E16717DD03D4328BAA8BA23F958E8A4 
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